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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 09/2012/Qð-UBND                     Quảng Ngãi, ngày  07 tháng 5  năm 2012 

 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh rà soát văn bản 
quy phạm pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 
HðND, UBND; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm 
tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày 12/4/2010 
của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 30/TTr-STP ngày 
20/3/2012, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài 
chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch HðND và Chủ tịch 
UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
   CHỦ TỊCH 
   

Cao Khoa 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY  ðỊNH 
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

 trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2012/Qð-UBND 

 ngày  07  tháng 5  năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng   

1. Quy ñịnh này quy ñịnh về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau ñây viết 
tắt là văn bản) do Hội ñồng nhân dân (HðND) và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp 
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành. 

2. ðối tượng rà soát là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do HðND, 
UBND các cấp ñã ban hành trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của HðND, UBND các cấp và văn bản có chứa ñựng nội dung quy phạm pháp luật 
do HðND, UBND các cấp ban hành nhưng không ñược ban hành bằng hình thức văn 
bản quy phạm pháp luật. 

ðiều 2. Rà soát văn bản 

Rà soát văn bản là việc xem xét lại các văn bản ñã ñược cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành, nhằm phát hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung không còn 
phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, các văn bản ñược ban hành mới hoặc nhằm 
phát hiện những nội dung trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn ñể kịp thời xem xét, 
xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñình chỉ việc thi hành, sửa 
ñổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ. 

ðiều 3. Mục ñích và yêu cầu của rà soát 

1. Phục vụ cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật 
trên ñịa bàn tỉnh.  

2. Nhằm sửa ñổi, bổ sung, thay thế hoặc loại bỏ các quy ñịnh, các văn bản trái 
với các văn bản pháp luật của Trung ương và cơ quan nhà nước cấp trên, các văn bản 
mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển của ñất nước 
và ñịa phương ñể xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật hoàn thiện, thống nhất, 
bảo ñảm tính hợp hiến, hợp pháp, phục vụ cho hoạt ñộng quản lý nhà nước. 

3. Tạo cơ sở pháp lý cho sự ñổi mới của văn bản pháp luật, ñồng thời tạo ra sự 
thống nhất, hài hòa giữa các văn bản sẽ ñược ban hành với hệ thống pháp luật hiện 
hành.  
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4. Nâng cao ý thức pháp luật, hoạt ñộng nghiên cứu khoa học pháp lý và giáo 
dục pháp luật.  

5. Góp phần tạo ra những tiền ñề pháp lý cần thiết cho tiến trình hội nhập quốc 
tế của ñất nước, ñặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam ñã gia nhập tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO). 

ðiều 4. Nguyên tắc rà soát văn bản 

1. Văn bản của HðND, UBND phải ñược thường xuyên rà soát ñể kịp thời 
xem xét, kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñình chỉ việc thi hành, sửa 
ñổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ khi: 

a) Tình hình kinh tế - xã hội ở ñịa phương ñã thay ñổi hoặc khi cơ quan nhà 
nước cấp trên ban hành văn bản mới làm cho nội dung văn bản của HðND, UBND 
các cấp không còn phù hợp; 

b) Nhận ñược thông tin, yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về 
văn bản do HðND, UBND ban hành chứa nội dung có dấu hiệu trái pháp luật, mâu 
thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp. 

2. Việc rà soát văn bản phải mang tính toàn diện, hệ thống, khách quan, minh 
bạch, ñúng thẩm quyền và bảo ñảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan. 

3. Giám ñốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư 
pháp - hộ tịch cấp xã khi tổ chức thực hiện việc rà soát văn bản, nếu phát hiện văn 
bản chứa nội dung có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù 
hợp hoặc văn bản có những quy ñịnh cần ñược sửa ñổi, bổ sung phải kịp thời báo cáo 
Chủ tịch UBND cùng cấp ñể kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñình chỉ 
việc thi hành, sửa ñổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ văn bản ñó; ñịnh kỳ 6 
(sáu) tháng một lần lập danh mục văn bản của HðND, UBND ñã hết hiệu lực thi 
hành ñể trình Chủ tịch UBND cùng cấp. 

4. Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm: 

a) Kịp thời xem xét, có ý kiến chỉ ñạo xử lý kết quả rà soát văn bản của 
HðND, UBND khi nhận ñược báo cáo của cơ quan thực hiện rà soát. 

b) Tổ chức ñăng Công báo (ñối với cấp tỉnh), niêm yết (ñối với cấp huyện, cấp 
xã) danh mục văn bản của HðND, UBND ñã hết hiệu lực thi hành.  

ðiều 5. Cơ quan thực hiện rà soát 

1. Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND cùng cấp rà soát văn bản do HðND, UBND tỉnh ban hành. 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà 
soát văn bản của HðND, UBND cùng cấp. 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát các văn 
bản do HðND, UBND cùng cấp ban hành. 
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Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
cấp huyện rà soát văn bản của HðND, UBND cùng cấp. 

Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã giúp UBND cấp xã rà soát văn bản của 
HðND, UBND cùng cấp. 

 3. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có nhiệm 
vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp Uỷ ban nhân dân cùng 
cấp rà soát văn bản của HðND, UBND cấp mình ñể kịp thời kiến nghị sửa ñổi, bổ 
sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc ñình chỉ việc thi hành. 

4. ðối với rà soát văn bản theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương liên quan ñến 
lĩnh vực quản lý nhà nước của sở, ban, ngành nào thì Thủ trưởng sở, ban, ngành ñó chủ 
trì thực hiện việc rà soát. 

Chương II 
QUY TRÌNH RÀ SOÁT 

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ðiều 6. Lập kế hoạch rà soát   

1. ðối với rà soát thường xuyên:  

Hàng năm, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 
tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch rà soát văn bản. Kế 
hoạch phải ñược xây dựng ñồng thời và là một bộ phận của kế hoạch hoạt ñộng hàng 
năm của cơ quan, ñơn vị.  

2. ðối với những ñợt tổng rà soát hoặc rà soát ñịnh kỳ, theo ngành, lĩnh vực: 

Thành lập Ban Chỉ ñạo, tổ rà soát ñể bảo ñảm sự thống nhất, ñồng bộ trong tổ 
chức thực hiện. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lập kế hoạch 
rà soát văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi kế hoạch rà soát văn 
bản ñược Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thì các ñơn vị có liên quan phải xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện của ñơn vị mình.  

ðối với rà soát văn bản theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương liên quan ñến 
lĩnh vực quản lý nhà nước của sở, ban, ngành nào thì sở, ban, ngành ñó có trách 
nhiệm lập kế hoạch và chủ trì thực hiện việc rà soát. 

3. Nội dung kế hoạch tổng rà soát hoặc rà soát ñịnh kỳ, theo ngành lĩnh vực 
phải bao gồm những nội dung sau: 

a) Mục ñích và yêu cầu cụ thể của rà soát; 

b) Phạm vi và ñối tượng rà soát; 

c) Phương thức tổ chức thực hiện rà soát; 

d) Dự kiến lịch biểu và dự trù kinh phí rà soát; 

ñ) ðơn vị chủ trì, ñơn vị phối hợp và thời gian thực hiện. 

ðiều 7. Thu thập, tập hợp và phân loại văn bản 
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1. Việc thu thập và tập hợp văn bản ñược tiến hành trên cơ sở mục ñích, yêu 
cầu, ñối tượng và phạm vi của công tác rà soát văn bản ñã ñược nêu trong kế hoạch rà 
soát. Nhiệm vụ của giai ñoạn này là tìm kiếm và thu thập tất cả các văn bản thuộc ñối 
tượng rà soát ñã ñược xác ñịnh với các yêu cầu:  

a) Thu thập ñúng những văn bản cần rà soát;  

b) Không ñể sót văn bản hoặc ñể sót các quy phạm pháp luật trong từng văn 
bản;  

c) Tập hợp các văn bản các quy phạm pháp luật theo những tiêu chí ñã xác 
ñịnh; 

d) Có sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa người thu thập với người lưu trữ văn 
bản dưới sự chỉ ñạo thống nhất của cơ quan, người có thẩm quyền.  

2. Nguồn thu thập văn bản:  

a)  Công báo, Phụ lục Công báo của Ủy ban nhân dân tỉnh ñã ñăng văn bản;  

b) Văn bản lưu trữ ở Chi cục lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi và 
Trung tâm lưu trữ các huyện, thành phố; 

c) Văn bản ở bộ phận lưu trữ của cơ quan ban hành - bản gốc (hay bản chính), 
là văn bản có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền;   

d) Bản gốc (bản chính) ở bộ phận lưu trữ của các cơ quan, tổ chức có liên quan 
ñến việc thực hiện các văn bản ñó;  

ñ) Tập hệ thống hoá các văn bản pháp luật ñã ñược rà soát của UBND tỉnh; văn 
bản dưới dạng ấn phẩm tập hợp hóa do UBND tỉnh phát hành; văn bản ñăng trên các 
báo chí của Trung ương và ñịa phương.  

3. Phân loại văn bản: 

Việc phân loại văn bản phải dựa vào các tiêu chí: theo lĩnh vực (ngành) văn 
bản ñiều chỉnh - còn gọi là phân loại theo chuyên ñề; theo thứ bậc hiệu lực của văn 
bản; theo trình tự thời gian ban hành.  

a) Phân chia các văn bản theo các chuyên ñề, lĩnh vực mà văn bản pháp luật 
ñiều chỉnh;  

b) Phân loại văn bản theo thứ bậc hiệu lực của văn bản. 

c) Phân loại bắt ñầu từ những văn bản ban hành trước ñến văn bản ñược ban 
hành sau; theo năm, theo tháng trong năm (từ tháng 1 ñến tháng 12); theo ngày trong 
một tháng (từ ngày 1 ñến ngày cuối cùng của tháng); theo số văn bản trong một ngày 
(một cơ quan ban hành nhiều văn bản trong một ngày về cùng một lĩnh vực).  

4. Kết thúc giai ñoạn thu thập, tập hợp và phân loại văn bản phải lập ñược danh 
mục chung (danh mục tổng các văn bản ñược thu thập, tập hợp ñể rà soát) bao gồm 
toàn bộ các văn bản ñược rà soát và cần sắp xếp theo 3 tiêu chí quy ñịnh tại khoản 3 
ðiều 7 Quy ñịnh này, trong ñó tiêu chí phân loại theo chuyên ñề là cơ bản nhất.  
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ðiều 8. Nội dung rà soát văn bản 

1. Ban hành ñúng căn cứ pháp lý. 

Căn cứ pháp lý làm cơ sở cho việc ban hành văn bản là những văn bản quy 
phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn ñang có hiệu lực hoặc ñã ñược ký ban 
hành, thông qua mà chưa có hiệu lực tại thời ñiểm ban hành văn bản nhưng có hiệu 
lực trước hoặc cùng thời ñiểm với văn bản ñược ban hành ñó, bao gồm:  

Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền 
quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản; 

Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền 
quy ñịnh về vấn ñề thuộc ñối tượng, phạm vi ñiều chỉnh của văn bản.  

2. Ban hành ñúng thẩm quyền. 

Thẩm quyền ban hành văn bản bao gồm: Thẩm quyền về hình thức và thẩm 
quyền về nội dung. 

a) Thẩm quyền về hình thức: Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản 
chỉ ñược ban hành văn bản theo ñúng hình thức (tên gọi) văn bản quy phạm pháp luật 
ñã ñược quy ñịnh cho cơ quan, người có thẩm quyền ñó; 

b) Thẩm quyền về nội dung: Cơ quan, người có thẩm quyền chỉ ñược ban hành 
các văn bản có nội dung phù hợp với thẩm quyền của mình ñược pháp luật cho phép 
hoặc ñã ñược phân công, phân cấp. Thẩm quyền này ñược xác ñịnh trong các văn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy ñịnh về phân công, phân cấp, quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước cụ thể của từng cơ quan, từng 
cấp, từng ngành ñối với từng lĩnh vực. 

3. Nội dung của văn bản phù hợp với quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

Quyết ñịnh, chỉ thị của UBND tỉnh phải phù hợp với văn bản của các cơ quan 
nhà nước Trung ương và nghị quyết của HðND tỉnh. 

Nghị quyết của HðND cấp huyện, quyết ñịnh, chỉ thị của UBND cấp huyện 
phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương, văn bản của 
HðND, UBND tỉnh; quyết ñịnh, chỉ thị của UBND cấp huyện phải phù hợp với nghị 
quyết của HðND cấp huyện. 

Nghị quyết của HðND cấp xã, quyết ñịnh, chỉ thị của UBND cấp xã phải phù 
hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước Trung ương, văn bản của HðND, UBND 
tỉnh, cấp huyện; quyết ñịnh, chỉ thị của UBND cấp xã phải phù hợp với nghị quyết 
của HðND cấp xã. 

Quyết ñịnh, chỉ thị của UBND tỉnh; Nghị quyết của HðND, Quyết ñịnh, chỉ thị 
của UBND cấp huyện, cấp xã phải bảo ñảm thống nhất giữa văn bản hiện hành với 
văn bản mới ñược ban hành của cơ quan mình; ñồng thời phải bảo ñảm yêu cầu 
không làm cản trở việc thực hiện ñiều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên. 
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4. Văn bản ñược ban hành phải trình bày ñúng thể thức và kỹ thuật trình bày 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.  

5. Văn bản có nội dung sơ hở, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội.  

6. Xác ñịnh tại thời ñiểm rà soát, văn bản còn cần thiết duy trì nữa hay không; 
những quy ñịnh nào trong văn bản có thể còn sử dụng ñược, những quy ñịnh nào ñã 
lỗi thời, những quy ñịnh nào cần bổ sung, sửa ñổi;  

7. Văn bản ñược rà soát liên quan ñến những lĩnh vực nào, ñã có bao nhiêu văn 
bản ñược ban hành ñể ñiều chỉnh lĩnh vực có văn bản ñang ñược rà soát; trong số ñó 
có văn bản nào ñã ñược sửa ñổi, bổ sung và ở các lĩnh vực khác có bao nhiêu văn bản 
liên quan ñến văn bản ñược rà soát.  

8. Sự chồng chéo, không thống nhất của nội dung văn bản ñược rà soát với văn 
bản khác có nội dung ñiều chỉnh cùng một vấn ñề. 

ðiều 9. Các thao tác nghiệp vụ cụ thể trong rà soát 

1. ðọc, nghiên cứu văn bản: 

a) Xác ñịnh mục ñích ban hành văn bản, phạm vi áp dụng của văn bản, nguyên 
tắc áp dụng của văn bản, các thuật ngữ ñược giải thích trong văn bản và hiệu lực về 
thời gian của văn bản.  

b) ðọc kỹ từng văn bản trong số các văn bản cần rà soát theo thứ tự từ văn bản 
có giá trị pháp lý cao tới văn bản có giá trị pháp lý thấp; ghi vào phiếu xử lý từng văn 
bản về các số liệu, nội dung cơ bản của văn bản, ý kiến nhận xét sơ bộ ñể chuẩn bị 
cho việc ñối chiếu, so sánh. Trong quá trình ñọc, nghiên cứu văn bản cần tham khảo ý 
kiến của các chuyên gia, các ban ngành cùng cấp và ñặc biệt là ý kiến của cơ quan ñã 
ñược giao soạn thảo văn bản ñang ñọc, nghiên cứu.  

2. ðối chiếu, so sánh văn bản: 

a) Về hình thức văn bản: So sánh, ñối chiếu văn bản ñang xem xét với các ñiều 
của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của HðND, UBND, các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước và các luật khác 
có liên quan ñể xác ñịnh sự phù hợp về tên gọi pháp lý của văn bản và thẩm quyền 
ban hành văn bản.   

b) Về nội dung văn bản: Tiến hành phân tích một cách tỉ mỉ, so sánh, ñối chiếu 
từng quy phạm, từng văn bản với những quy ñịnh mới nhất, chuẩn mực nhất ñể phát 
hiện ñược những khiếm khuyết như: văn bản trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn, 
sơ hở, từ ñó xem xét hiệu lực của chúng. Cụ thể:  

b.1 Xem xét tính hợp hiến, hợp pháp: ðối chiếu văn bản cần rà soát với Hiến 
pháp ñể xem xét tính hợp hiến. Sau ñó ñối chiếu văn bản ñó với các văn bản có hiệu 
lực cao hơn ñể xem xét tính hợp pháp (xem xét sự phù hợp của văn bản cần rà soát với 
văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên).  
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b.2 Xem xét tính thống nhất, ñồng bộ của văn bản: Xem xét toàn diện văn bản 
ñó theo mối quan hệ dọc và quan hệ ngang trong hệ thống văn bản ñiều chỉnh một 
lĩnh vực nhất ñịnh; xem xét hiệu lực của văn bản ñể phát hiện những chỗ không 
thống nhất.   

b.3 Xem xét tính phù hợp với thực tiễn: Xem xét sự phù hợp của các quy ñịnh, 
của văn bản với trình ñộ phát triển kinh tế - xã hội ở lĩnh vực mà pháp luật ñiều 
chỉnh.  

Ngoài ra, qua quá trình rà soát phải phát hiện ñược những mối quan hệ xã hội 
cần ñược ñiều chỉnh bằng pháp luật, nhưng chưa có văn bản nào quy ñịnh, tức là phát 
hiện những "kẽ hở", "lỗ hổng" trong hệ thống pháp luật ñể có biện pháp khắc phục.   

3. Khi ñối chiếu văn bản cần tuân theo thứ tự:  

a) ðối chiếu với các quy phạm pháp luật trong các văn bản do cơ quan Nhà 
nước cấp trên ban hành, từ văn bản có giá trị pháp lý cao nhất tới văn bản có giá trị 
pháp lý thấp hơn ñể xem xét sự phù hợp với thẩm quyền về nội dung và thẩm quyền 
về hình thức của văn bản.   

b) ðối chiếu với các quy phạm pháp luật trong các văn bản có giá trị pháp lý 
ngang nhau, do cùng một cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành ñể xem xét 
tính ñồng bộ, phát hiện những nội dung trùng lặp của văn bản.   

c) ðối chiếu với các văn bản khác có liên quan tới lĩnh vực ñang tiến hành rà 
soát nhằm phát hiện sự chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy ñịnh của văn bản.   

d) ðối chiếu với tình hình kinh tế - xã hội cụ thể ñể xem xét tính khả thi của 
các quy ñịnh trong văn bản. ðồng thời, phát hiện các sơ hở trong nội dung quy ñịnh 
của pháp luật ñể ñề xuất phương án bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp.  

ðiều 10. Xử lý kết quả rà soát văn bản  

1. Nguyên tắc xử lý kết quả rà soát văn bản.  

a) Loại bỏ các văn bản hết hiệu lực ra khỏi danh mục ñầy ñủ và lập danh mục 
“văn bản hết hiệu lực” với thành phần bao gồm các văn bản hết thời hạn ñược quy 
ñịnh ngay trong văn bản ñó, văn bản ñược thay thế bằng văn bản mới của chính cơ 
quan Nhà nước ñã ban hành văn bản cũ, văn bản ñược huỷ bỏ hay bãi bỏ bằng một 
văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và văn bản giải thích, hướng dẫn thi 
hành, quy ñịnh chi tiết văn bản hết hiệu lực (trừ trường hợp giữ lại toàn bộ hoặc một 
phần văn bản vì còn phù hợp với các quy ñịnh của văn bản mới). 

b) Xử lý ñối với văn bản có khiếm khuyết như: huỷ bỏ, bãi bỏ, sửa ñổi, bổ sung, 
thay thế hoặc ñình chỉ việc thi hành.  

Hình thức hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong 
trường hợp một phần hoặc toàn bộ văn bản ñó ñược ban hành trái thẩm quyền về hình 
thức, thẩm quyền về nội dung hoặc không phù hợp với quy ñịnh của pháp luật từ thời 
ñiểm văn bản ñược ban hành.  
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Hình thức bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp dụng trong 
trường hợp một phần hoặc toàn bộ văn bản làm căn cứ ban hành văn bản ñược rà soát 
ñã ñược thay thế bằng văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn ñến 
nội dung của văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành hoặc tình hình kinh 
tế - xã hội thay ñổi 

Hình thức ñình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản áp 
dụng trong trường hợp nội dung trái pháp luật ñó nếu chưa ñược sửa ñổi, bổ sung, 
hủy bỏ, bãi bỏ kịp thời và nếu tiếp tục thực hiện thì có thể gây hậu quả nghiêm trọng, 
làm ảnh hưởng ñến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân. 

Hình thức sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế ñược áp dụng ñối với văn bản của 
nhiều cơ quan hoặc của một cơ quan quy ñịnh khác nhau về cùng một vấn ñề hoặc 
một nhóm vấn ñề hoặc một quy ñịnh ñược nhắc ñi nhắc lại ở nhiều văn bản hay các 
văn bản ban hành ñúng pháp luật nhưng giải quyết vấn ñề không triệt ñể, sơ hở, nửa 
vời hoặc lạc hậu dẫn ñến hiểu và áp dụng không thống nhất.    

Các văn bản bị huỷ bỏ, bãi bỏ ñều bị hết hiệu lực kể từ thời ñiểm văn bản mới 
có hiệu lực.  

2. Lập danh mục văn bản: 

Sau khi kết thúc các bước trong quy trình rà soát văn bản cần tổng hợp kết quả 
rà soát bằng cách lập danh mục các văn bản hết hiệu lực; danh mục các văn bản còn 
hiệu lực; danh mục các văn bản cần sửa ñổi, bổ sung, hoặc thay thế; danh mục các 
văn bản  bãi bỏ hoặc huỷ bỏ. Các văn bản còn hiệu lực thi hành cần ñược sắp xếp 
theo trình tự, hệ thống nhất ñịnh ñể thuận tiện cho việc áp dụng.  

Các danh mục văn bản phải bảo ñảm có ñầy ñủ các dữ kiện: Số thứ tự, tên gọi 
pháp lý của văn bản, số ký hiệu của văn bản, ngày, tháng, năm ban hành văn bản, cơ 
quan ban hành văn bản, trích yếu của văn bản và lý do hết hiệu lực, sửa ñổi, bổ sung 
hủy bỏ, bãi bỏ.  

3. Công bố kết quả rà soát văn bản.  

Sau khi lập ñược các danh mục văn bản ñã rà soát và kiểm tra, ñối chiếu các danh 
mục ñược lập, cơ quan chủ trì rà soát cần tham mưu UBND cùng cấp ban hành các 
quyết ñịnh công bố các danh mục văn bản ñược rà soát; nếu danh mục rà soát thuộc 
thẩm quyền của HðND các cấp thì cơ quan chủ trì rà soát tham mưu UBND trình 
HðND cùng cấp công bố kết quả rà soát.  

ðiều 11. Báo cáo kết quả rà soát 

Kết thúc quá trình rà soát và sau khi cơ quan có thẩm quyền ñã ban hành các 
quyết ñịnh công bố các danh mục văn bản ñược rà soát, cơ quan chủ trì rà soát tiến 
hành xây dựng báo cáo kết quả rà soát gửi cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo bao gồm 
kết quả rà soát (tổng số văn bản ñược rà soát, số văn bản còn hiệu lực, số văn bản hết 
hiệu lực, số văn bản kiến nghị sửa ñổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ; số văn bản 
kiến nghị ban hành mới), kết quả xử lý các văn bản thuộc thẩm quyền, các danh mục 



20 CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 16-5-2012

kèm theo và những kiến nghị, ñề xuất (nếu có). Khi gửi báo cáo cần gửi kèm cả files 
ñể thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền khi tổng hợp. 

ðiều 12. Xuất bản Tập hệ thống hóa và cập nhật Cơ sở dữ liệu pháp luật 
tương ứng.  

Trên cơ sở kết quả rà soát ñược công bố, cơ quan chủ trì việc rà soát ñề nghị cơ 
quan có thẩm quyền quyết ñịnh xuất bản Tập hệ thống hoá các văn bản pháp luật 
ñược rà soát và cập nhật Cơ sở dữ liệu pháp luật tương ứng ñối với các văn bản còn 
hiệu lực ñể cơ quan Nhà nước, cán bộ và nhân dân thuận tiện trong việc tra cứu, áp 
dụng.   

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 13. Kiện toàn tổ chức, tăng cường lực lượng cán bộ làm công tác rà 
soát  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất ñặc ñiểm và khối lượng công việc 
cụ thể, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện bố trí cán bộ ñủ năng lực ñể  ñảm nhiệm 
công tác rà soát văn bản. 

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu, kiện 
toàn tổ chức, lực lượng cán bộ làm công tác pháp chế theo Nghị ñịnh số 55/2011/Nð-CP 
ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 
máy của tổ chức pháp chế, ñể làm nhiệm vụ rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của 
ñơn vị mình và phối hợp với cơ quan tư pháp thực hiện việc rà soát.  

ðiều 14. Trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ rà soát văn bản  

Giám ñốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Phòng Tư pháp xây dựng hệ cơ sở dữ liệu 
về văn bản phục vụ kịp thời công tác rà soát văn bản theo quy ñịnh.  

ðiều 15. Kinh phí rà soát 

Thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP 
ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí bảo ñảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan. 

ðiều 16. Trách nhiệm thi hành  

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch HðND và Chủ tịch UBND cấp huyện, 
cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quy ñịnh này.  

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, ñề nghị kịp thời 
phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) ñể xem xét, sửa ñổi, bổ sung cho phù 
hợp./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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